
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HẢI PHÒNG 
 
 

Số:        /TB-LĐLĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Hải Phòng, ngày        tháng 4 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Thể lệ thi Chạy xếp chữ, thi Kéo co tại chương trình 

Phát động Tháng Công nhân năm 2023; Khai mạc Tuần VHTT - CNVCLĐ 

thành phố và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2023 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-LĐLĐ ngày 07/4/2023 của Liên đoàn 

Lao động thành phố về Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, khai mạc Tuần 

VHTT - CNVCLĐ thành phố và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 

năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố thông báo Thể lệ thi Chạy xếp chữ, 

thi Kéo co, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG 

1. Thời gian: Sáng ngày 22/4/2023, sau khi kết thúc Lễ Phát động Tháng 

Công nhân năm 2023; Khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao CNVCLĐ thành phố 

và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2023 (dự kiến bắt đầu từ 

khoảng 09h00’); 

2. Địa điểm: Quảng trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp 

(Số 53 đường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). 

3. Nội dung 

- Thi Chạy xếp chữ;   

- Thi Kéo co. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ THI ĐẤU, TRANG PHỤC 

1. Đối tượng 

Là đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận, huyện; 

Công đoàn ngành và tương đương; CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố; một số 

CĐCS thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty Trung 

ương trên địa bàn thành phố. 

2. Đăng ký thi đấu 

- Danh sách vận động viên thi đấu (gồm: TT; họ và tên; ngày tháng năm 

sinh; chức vụ, đơn vị; CĐCS hiện đang trực tiếp sinh hoạt; tên CĐ cấp trên trực 

tiếp cơ sở; là vận động viên thi đấu chính thức hay dự bị), có ký tên, đóng dấu của 

Chủ tịch CĐCS; 

- Đối với CĐCS có Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ 

thành phố phải được đồng chí lãnh đạo thay mặt Ban Thường vụ CĐ cấp trên trực 

tiếp cơ sở ký, đóng dấu xác nhận;  
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- Các bản danh sách được scan gửi bản dấu đỏ và bản word về Ban Tuyên 

giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố trước 17h00’ ngày 20/4/2023 qua email: 

ldld.bantuyengiao@haiphong.gov.vn.  

- Ban Thường vụ Công đoàn các cấp bảo đảm và chịu trách nhiệm về nhân 

sự thi đấu của đơn vị mình. Trong trường hợp có khiếu kiện về nhân sự lãnh đạo 

các đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả với Thường trực LĐLĐ thành phố. 

3. Trang phục thi đấu: Các đơn vị có đội tham gia nội dung thi Chạy xếp 

chữ, thi Kéo co chủ động chuẩn bị trang phục thể thao hoặc trang phục của đơn 

vị (đồng phục). 

III. THỂ LỆ THI CHẠY XẾP CHỮ 

1. Số lượng 

- Tổng số có 08 đội tham gia thi đấu.  

- Mỗi đội được đăng ký 20 vận động viên, kể cả dự bị (10 nam, 10 nữ); 01 

Trưởng đoàn và 01 Huấn luyện viên. 

2. Kết quả rút thăm: Phụ lục đính kèm. 

3. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải Nhất: 01 giải, trị giá: 5.000.000đ 

- Giải Nhì: 01 giải, trị giá: 4.000.000đ/giải. 

- Giải Ba: 02 giải, trị giá: 3.000.000/giải. 

- Giải Tư: 04 giải, trị giá: 2.000.000đ/giải. 

               4. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua. 

5.  Quy định thi đấu như sau 

5.1. Yêu cầu: Nhanh hơn, khoẻ hơn, khéo hơn, đẹp hơn. 

       5.2. Hình thức: Mỗi đơn vị cử đủ số vận động viên tham gia chạy (1/2 

nam, 1/2 nữ ) tương đương với số lượng ô chữ, xếp thứ tự người chơi 01 nam, 01 

nữ, yêu cầu người chơi đầu tiên là nam. Nếu số lượng ô chữ là lẻ, thì ưu tiên tỉ lệ 

nam nhiều hơn 01 người. 

Ví dụ:  

+ Cụm từ chẵn: 10 tiếng, đội chơi cử 05 vận động viên nam và 05 vận 

động viên nữ (VĐV đầu tiên là nam) 

+ Cụm từ lẻ: 15 tiếng, đội chơi cử 08 vận động viên nam và 07 vận động 

viên nữ (VĐV đầu tiên là nam). 

     5.3. Quy định chuyên môn 

- Các đơn vị thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, các độị chỉ được 

thay người trong số danh sách vận động viên đã đăng ký thi đấu với Ban Tổ 

chức. Ở mỗi lượt thi, vận động viên tham gia thi theo hình thức chạy tiếp sức, 

mailto:ldld.bantuyengiao@haiphong.gov.vn
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chọn và gắn ô chữ vào hàng tiêu (do Ban Tổ chức bố trí hàng nữ áo dài đứng 

sẵn) sao cho đúng, đều và đẹp. 

              - Khi có hiệu lệnh, các vận động viên vào vị trí tập kết, làm thủ tục thi 

đấu. Trọng tài sẽ bấm giờ bắt đầu từ người chạy đầu tiên đến khi người chạy 

cuối cùng về vị trí Xuất phát. 

- Khi Trọng tài ra lệnh xuất phát, người chạy đầu tiên cầm lá cờ đứng ở khu 

vực quy định Xuất phát, chạy vào bàn để ô chữ, tìm ô chữ phù hợp chạy đến khu vực 

hàng tiêu phía trước, sau đó chạy về vị trí xuất phát, đưa cờ cho người thứ hai, người 

thứ hai xuất phát và thực hiện tương tự như người thứ nhất, cứ như vậy lần lượt cho 

đến người cuối cùng về đích, ô chữ của đội nào được xếp đúng, hoàn chỉnh, có thời 

gian hoàn thành ngắn hơn là thắng cuộc. 

- Trong quá trình chạy tiếp sức, người đứng ở hàng cột tiêu phải giữ nguyên vị 

trí chữ đã nhận. Trong trường hợp chữ xếp chưa đúng, chưa chuẩn (sai vị trí hoặc 

chữ bị ngược) thì người đưa chữ phải chạy về vị trí xuất phát ban đầu và chạy lại để 

điều chỉnh ô chữ cho đúng mới trao cờ cho người tiếp theo. 

- Trong trường hợp hai đội đã thi xong có thời gian bằng nhau, các ô chữ 

đã được xếp đúng, đẹp mà chưa phân thắng bại, Ban Tổ chức sẽ cho mỗi đội 

chạy thêm 02 lượt (mỗi lượt 01 người) mang lô gô Công đoàn Việt Nam xếp tiếp 

vào cuối cụm từ đã được xếp trước đó. Cuối cùng đội nào hoàn thành trước, là 

đội thắng cuộc. 

6. Nội dung các ô chữ 

(1). CHÀO/ MỪNG/ ĐẠI/ HỘI/ XV/ CÔNG/ ĐOÀN/ THÀNH/ PHỐ/ 

HẢI/ PHÒNG/, NHIỆM/ KỲ/ 2023 -/ 2028 (15 ô chữ) 

(2). CHÀO/ MỪNG/ ĐẠI/ HỘI/ XIII/ CÔNG/ ĐOÀN/ VIỆT/ NAM/, 

NHIỆM/ KỲ/ 2023 -/ 2028 (13 ô chữ) 

(3). CÁC/ CẤP/ CÔNG/ ĐOÀN/ THÀNH/ PHỐ/ TÍCH/ CỰC/ HƯỞNG/ 

ỨNG/ THÁNG/ CÔNG/ NHÂN/ NĂM/ 2023 (15 ô chữ) 

(4). LỄ/ HỘI/ HOA/ PHƯỢNG/ ĐỎ/ NĂM/ 2023/ “HẢI/ PHÒNG/ - 

TỎA/ SÁNG/ MIỀN/ CỬA/ BIỂN” (14 ô chữ) 

(5). PHƯƠNG/ CHÂM/ ĐẠI/ HỘI/ “ĐỔI/ MỚI/ - DÂN/ CHỦ/ - ĐOÀN/ 

KẾT/ - PHÁT/ TRIỂN” (12 ô chữ) 

(6). “KẾT/ NỐI/ CÔNG/ NHÂN/, XÂY/ DỰNG/ TỔ/ CHỨC/, VÌ/ LỢI/ 

ÍCH/ ĐOÀN/ VIÊN/ CÔNG/ ĐOÀN” (15 ô chữ) 

(7). CHỦ/ ĐỀ/ NĂM/ 2023/ “TẬP/ TRUNG/ PHÁT/ TRIỂN/ ĐOÀN/ 

VIÊN/ VÀ/ CHUYỂN/ ĐỔI/ SỐ” (14 ô chữ) 

7. Xử lý vi phạm quy tắc 

- Đến giờ thi đấu, các đội không có mặt đúng giờ, sau 10 phút Trọng tài sẽ 

lập biên bản xử lý đội vắng mặt thua cuộc. 
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- Các đội thi đấu không đủ số người theo quy định (số người chơi ít hơn số 

ô chữ) coi như phạm quy và không được tham gia thi đấu. 

- Trong các trường hợp trên, đội được xếp thi đấu cùng trận, được cho là 

thắng cuộc và giành được quyền ưu tiên vào thi đấu vòng trong. 

IV. THỂ LỆ THI KÉO CO 

1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Kéo co do Tổng cục Thể dục thể 

thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2010. 

2. Số lượng 

- Tổng số có 16 đội tham gia thi đấu.  

- Mỗi đội được đăng ký 20 vận động viên, kể cả dự bị (10 nam, 10 nữ); 

01 Trưởng đoàn và 01 Huấn luyện viên. 

3. Kết quả rút thăm: Phụ lục đính kèm. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải Nhất: 01 giải, trị giá: 5.000.000đ 

- Giải Nhì: 01 giải, trị giá: 4.000.000đ/giải. 

- Giải Ba: 02 giải, trị giá: 3.000.000/giải. 

- Giải Tư: 04 giải, trị giá: 2.000.000đ/giải. 

- Giải Khuyến khích: 08 giải, trị giá: 1.000.000đ/giải. 

5. Quy định chuyên môn 

- Mỗi đội thi đấu gồm 10 vận động viên (05 nam và 05 nữ), các độị chỉ 

được thay người trong số danh sách vận động viên đã đăng ký thi đấu với Ban 

Tổ chức. 

- Mỗi trận đấu được tiến hành trong 3 hiệp, đội nào thắng trước 2 hiệp là 

thắng trận đấu. Trước hiệp 1 và hiệp 3 hai đội làm thủ tục bốc thăm chọn quyền 

ưu tiên, kết thúc hiệp 1 đổi sân. Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 là 2 phút, 

giữa hiệp 2 và hiệp 3 là 3 phút. 

- Khi có hiệu lệnh, trọng tài dẫn 2 đội vào vị trí thi đấu (theo kết quả bốc 

thăm). Sau khi tiến hành các thủ tục thi đấu, các vận động viên chính thức đứng 

đúng vị trí đã đăng ký (vận động viên số 1 phải đứng sau đường giới hạn đứng 

của vận động viên đầu tiên và vận động viên số 10 phải đứng trước đường giới 

hạn đứng của vận động viên sau cùng). 

- Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra 2 đội, trọng tài chính hô “Lên dây”, 

lúc này vận động viên của 2 đội thực hành các động tác theo thứ tự sau: 

+ Khi trọng tài hô “Căng dây”, lập tức các vận động viên cầm dây ở tư 

thế bắt đầu kéo (cầm dây bằng 2 tay, lòng bàn tay hướng lên trên, hai cánh tay 

đưa ra phía trước, dây chạy qua giữa thân người và ở phía trên cánh tay). Dây 
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qua vận động viên cuối cùng được đi qua thân, vắt chéo sau lưng qua vai đối 

diện từ đằng sau ra đằng trước của vận động viên này, phần còn lại đi xuống 

dưới nách theo hướng từ trong ra ngoài và buông lỏng tự do. 

+ Cơ thể người ở tư thế chỉ được tiếp xúc với mặt đất bằng 2 bàn chân, 

không được ngồi lên chân. 

+ Trọng tài hô “Chuẩn bị”; sau từ 3 - 5 giây theo dõi hành động của 2 đội 

và dây, nếu thấy đúng quy định thì hô “Kéo”. 

-  Hai đội thực hiện thi đấu cho đến khi trọng tài nổi hồi còi dài và chỉ tay 

về phía đội thắng là kết thúc hiệp đấu. Lúc quyết định thắng thua là lúc dải lụa 

màu đỏ đạt đến vạch 4,0 m (đường giới hạn) của 1 trong 2 đội. Đến vạch của đội 

nào thì đội đó thắng cuộc. 

6. Xử lý vi phạm quy tắc 

- Đến giờ thi đấu, đội không đủ số người thi đấu (ít hơn 09 vận động viên) 

sẽ bị coi là thua cuộc. 

- Vi phạm một trong những lỗi sau sẽ bị trọng tài nhắc nhở: 

+ Lỗi ngồi: Ngồi trên mặt sân hay ngã mà không đứng dậy ngay lập tức 

để kéo lê trên sân; 

+ Lỗi điểm chạm được xác định khi có bất kỳ bộ phận nào của cơ thể 

ngoài hai bàn chân chạm sân thi đấu; 

+ Khoá dây: Cầm dây bất kỳ kiểu nào để hạn chế bớt sự di chuyển của dây. 

+ Nắm dây không đúng quy định. 

+ Ghì dây: Cầm dây ở vị trí mà dây không đi qua giữa cơ thể và phần trên 

của cánh tay. 

- Tư thế: Người trước ngồi lên đùi, chân người sau; tự ngồi lên chân của 

mình hay chân không đưa về phía trước. 

+ Leo dây: Bỏ dây kéo chuyển hai tay liên tục. 

+ Chèo dây: Lặp lại việc ngồi trên mặt đất trong khi hai chân đạp để di 

chuyển về sau. 

- Sau mỗi lần nhắc nhở của trọng tài, các vận động viên phải khắc phục 

lỗi vi phạm đồng thời nhanh chóng thực hiện lại động tác theo đúng quy định. 

Trong mỗi trận đấu, sau 3 lần nhắc nhở của trọng tài (với bất cứ vận động viên 

nào của đội) đội sẽ bị cảnh cáo. 

- Vi phạm các lỗi sau sẽ bị truất quyền thi đấu: 

+ Một đội bị cảnh cáo 2 lần trong 1 hiệp đấu. 

+ Một đội bị cảnh cáo 3 lần trong 1 trận đấu. 
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+ Đội có vận động viên nói những lời thiếu lịch sự hoặc cử chỉ, hành động 

không đúng mực theo điều lệ, quy tắc và các quy định khác của Ban tổ chức. 

+ Trong và sau khi thi đấu nếu đơn vị nào bị phát hiện vận động viên vi 

phạm nhân sự thì đội của đơn vị đó bị hủy kết quả thi đấu và giải thưởng.   

+ Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại cho ban tổ chức khi phát hiện 

vi phạm thông báo. Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. 

Trong quá trình triển khai, nếu có tình huống phát sinh đề nghị các đơn vị 

kịp thời báo cáo về LĐLĐ thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, điện 

thoại: 02253.745.389 hoặc đồng chí Phạm Thị Xuân Quyên - Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố, điện thoại: 091.630.8356)./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực, các Ban, VP LĐLĐ; 

- LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành và tương 

đương, CĐCS trực thuộc, CĐ ngành và CĐ 

Tổng Công ty TW trên địa bàn có đội tham gia 

thi đấu Chạy xếp chữ, thi Kéo co; 

- Lưu: VP, Ban TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuân 
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XẾP BẢNG THI ĐẤU CHẠY XẾP CHỮ 

Tại Lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2023;  

Khai mạc Tuần VHTT - CNVCLĐ thành phố  

và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2023 

 

 1. CĐ ngành Giáo dục 

 

     

5. LĐLĐ quận Hải An 

    

    

  

   2. CĐ Trường Đại học 

Quản lý và Công nghệ  

   

  

    6. LĐLĐ Quận Lê Chân 

  

   
Chung 

kết 

 

  

   3. CĐ Trường Đại học 

Hải Phòng 

     

 

  7. LĐLĐ quận Đồ Sơn 

 

            

   4. CĐ Viên chức TP 

 

 

  

  

  8. LĐLĐ huyện An Lão 
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XẾP BẢNG THI ĐẤU KÉO CO 

Tại Lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2023;  

Khai mạc Tuần VHTT - CNVCLĐ thành phố  

và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2023 

 

 

 1. CĐ Công ty CP  

Cảng Hải Phòng 

     

9. CĐ ngành GTVT 

    

    

  

   2. LĐLĐ quận 

Dương Kinh   

  

    10. CĐ ngành Xây dựng 

  

    

 

    

   3. CĐ Công ty CP  

Tập đoàn VLC   

 

      11. CĐ Công an TP 

 

            

   4. CĐ ngành  

Công thương 

 

  CK 

 

  12. CĐ ngành NN&PTNT 

   

    

     5. CĐ Khu Kinh tế 

 

    

  

13. CĐ ngành Y tế 

 

  

 

    

 

  

   6. CĐ Công ty CP  

Hàng hải Liên minh           

14. LĐLĐ quận  

Hồng Bàng 

  

        

   
 7. CĐ Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam   

  

  

 

15. LĐLĐ Quận  

Ngô Quyền 

 

    

   

  

   8. LĐLĐ Q Kiến An 

    

  16. LĐLĐ huyện  
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An Dương 
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